
  
 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3A 

 
(Tuần/week: 7 Từ ngày/From 28/09/2026 đến ngày/To 02/10/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Ngọc Thiện 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

28/09/2026 

1 Math Tìm thành phần trong phép nhân, 
phép chia 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Toán Bài 15. Luyện tập chung (tiết 1) SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

3 Toán Bài 15. Luyện tập chung (tiết 2) SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

4 Giáo dục thể chất 

Tự chọn môn 1 – Bài 1: Ôn an toàn, tư 
thế và cảm giác dụng cụ 
- Ôn nề nếp, tư thế sẵn sàng và cảm 
giác bóng/cầu/dụng cụ. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp. 
- Mang bình nước cá nhân. 
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

5 Giáo dục thể chất 

Tự chọn môn 1 – Bài 1: Ôn an toàn, tư 
thế và cảm giác dụng cụ 
- Ôn nề nếp, tư thế sẵn sàng và cảm 
giác bóng/cầu/dụng cụ. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp. 
- Mang bình nước cá nhân. 
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

6 Tiếng Việt Bài 13: BÀN TAY CÔ GIÁO  
Đọc: Bàn tay cô giáo  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

7 Tiếng Việt Nói và nghe: Một giờ học thú vị SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

8 Math Tìm thành phần trong phép nhân, 
phép chia 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

29/09/2026 

1 AI & Digital 
Innovation Luyện tập đánh văn bản Tiếng Việt  

2 Tiếng Việt 
Viết; 
+ Nghe - viết: Nghe thầy đọc thơ  
+ Phân biệt l/n, ăn/ăng  

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 

3 Tiếng Việt Bài 14: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT 
Đọc: Cuộc họp của chữ viết  

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 

4 Toán Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của 
đoạn thẳng (tiết 1) 

SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

5 Toán Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của 
đoạn thẳng (tiết 2) 

SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 



  
 

 

6 English P1 — Unit 11: In the museum | 
Lesson 5 | Pages: 90 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

7 English P2 — Unit 11: In the museum | 
Lesson 5 | Pages: 90 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

8 AI & Digital 
Innovation Luyện tập đánh văn bản Tiếng Việt  

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
30/09/2026 

1 Global Perspectives 

Lesson 2.3 
 What can I find out from my own 
source?: Choose and justify a source 
(p. 44) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Global Perspectives 

Lesson 2.3 
 What can I find out from my own 
source?: Choose and justify a source 
(p. 44) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 Tiếng Việt Viết: Ôn chữ viết hoa: E,Ê SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

4 STEAM Lab Chiếc đàn T-rưng tự chế Chuẩn bị kéo, bút màu, bút 
chì. 

5 STEAM Lab Chiếc đàn T-rưng tự chế Chuẩn bị kéo, bút màu, bút 
chì. 

6 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Vui đến trường Mang theo bình nước cá 
nhân 

7 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Vui đến trường Mang theo bình nước cá 
nhân 

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

01/10/2026 

1 Tiếng Việt Luyện tập:  
+ Câu kể; Các dấu kết thúc câu  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 English (Expat) P1 — Unit 11: In the museum | Lesson 6 | 
Pages: 91 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English (Expat) P2 — Unit 11: In the museum | Lesson 6 
| Pages: 91 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 Tiếng Việt Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

5 Toán Bài 17. Hình tròn. Tâm, bán kính, đường 
kính của hình tròn 

SGK Toán, VBT Toán 3, đồ 
dùng học tập. 

6 Bơi 
Di chuyển 7–10 m 
- Di chuyển 7–10 m, ưu tiên kiểm soát 
thở và bình tĩnh. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay. 
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết. 
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 



  
 

 
 

 

thủ quy định an toàn hồ bơi. 

7 Bơi 
Di chuyển 7–10 m 
- Di chuyển 7–10 m, ưu tiên kiểm soát 
thở và bình tĩnh. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay. 
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết. 
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

8 Tự nhiên & Xã hội Bài 6: Truyền thống trường em 
SGK TNXH 3, đồ dùng học 
tập (bút chì, gôm, bảng con, 
...) 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

02/10/2026 

1 English P3 — Unit 11: In the museum | Pages: 
56 & 57 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 English P4 — Unit 11: Grammar 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English (Expat) P3 — Unit 11: In the museum | Pages: 
54 & 55 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 English (Expat) P4 — Unit 11: Vocabulary 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

6 Global Citizen 
Competencies Bài 7:Lãnh đạo bằng hành động Thực hành hoạt động về 

nhà 

7 Wellbeing Bài 7: Tổng kết: La bàn giá trị em Thực hành hoạt động về 
nhà 

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 HĐTNHN   


